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Công ty TNHH cổ phần Cơ khí Golden Mountain 

Công ty TNHH cổ phần Cơ khí Golden Mountain Bản quyền năm 2022

Cổng xếp thông minh



Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồng 

Kim Sâm sáng lập công ty

Công ty nhận giải thưởng của Triển 
lãm phát minh khu vực Viễn Đông của 
Hiệp hội thương mại quốc tế Đài Bắc

Mở rộng quy mô nhà xưởng,
văn phòng và chuyển đến địa 
chỉ hiện nay

Nâng cấp nhà máy và mở 
rộng sản xuất kinh doanh

Được cấp Chứng nhận quốc tế về quản 
lý chất lượng sản phẩm - ISO 9000

SUNBEAM tiếp tục duy trì tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, 

tỉ mỉ, gia nhập những kỹ thuật, nguyên vật liệu và dịch vụ 

mới, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến 

sản xuất các sản phẩm thông minh, là giải pháp giúp các 

loại cửa cuốn và mô tơ bền, kiên cố. Công nghệ của 

SUNBEAM đã giành được chứng nhận độc quyền ở Đài 

Loan, Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, đồng thời nhận được tài 

trợ của Bộ Kinh tế Đài Loan (SBIR) để phát triển công 

nghệ mới trong các sản phẩm được cấp bằng sáng chế 

độc quyền trong lĩnh vực sản xuất các loại cửa.

SUNBEAM là thương hiệu của Công ty TNHH cổ phần Cơ khí Golden Mountain, là một trong những 

nhà sản xuất tiên phong và sáng tạo mới về hệ thống điều khiển cửa cho văn phòng, nhà máy và gia 

đình. Thành lập vào năm 1973, các sản phẩm đoạt giải thưởng của SUNBEAM bao gồm mô tơ cửa 

cuốn, cửa cuốn, cửa cuốn chống gió thông minh, cửa cuốn chống gió tốc độ cao, máy cổng trượt và 

cổng xếp thông minh. Tất cả các sản phẩm đã đạt chứng nhận ISO9001. Tổng diện tích văn phòng 

và nhà máy sản xuất là 8.938 m2 và nằm ở khu vực miền Trung Đài Loan.độc quyền trong lĩnh vực 

sản xuất các loại cửa.

Nhãn hiệu SUNBEAM
Hệ thống điều khiển cửa toàn diện, kiên cố, chống gió, thông minh, an toàn cao

Đến nay, nghiên cứu và phát triển mô tơ 
cửa chính thông minh và là sản phẩm đã 
nhận được tài trợ của Bộ Kinh tế Đài Loan
SBIR dành cho các sản phẩm được cấp 
bằng sáng chế độc quyền. 

Sản phẩm cửa cuốn chống gió đã 
vinh dự giành được giải thưởng 20 
năm phát minh độc quyền và nhận 
được tài trợ của Bộ Kinh tế Đài Loan 
SBIR dành cho các sản phẩm được 
cấp bằng sáng chế độc quyền. 

Xây dựng nhà máy 
sản xuất cửa cuốn 
chống gió thứ hai.

Cửa cuốn chống gió tốc độ cao ra đời

Xây dựng nhà máy sản xuất thứ 3, sản 
xuất cửa cuốn chống gió tốc độ cao

Bằng sáng chế trong nước và quốc tế

Sự tích lũy nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn và phát triển 

công nghệ, do đó đã đã giành được rất nhiều chứng nhận và 

huy chương phát minh sáng chế trong nước và quốc tế. Đây 

là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với hướng đi mới 

trong sáng tạo công nghiệp.

Năm 

Năm 

Năm 

Năm 

Năm Năm 

Năm Năm 

Năm 
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Hệ thống điều khiển cổng loại thường 
- có thể gặp phải một số tình trạng
Mô tơ chuyền động, hệ thống cổng xếp do vận hành và ma sát liên tục, trong điều kiện thời 

tiết khắc nghiệt ngoài trời và sử dụng thường xuyên, rất dễ bị ảnh hưởng và phát sinh sự cố.

Tình trạng trật ray

Sự cố cửa lung lay

Ma sát tạo ra tiếng ồn và gây hư hỏng sản phẩm

Nguy cơ an toàn do gió mạnh gây ra Bạn đã xem xét đầy đủ về vấn đề an toàn chưa?

Xích chuyền động quay tự do
Rỉ sét

Tình trạng mất điện

Xử lý sự cốTình huống khẩn cấp

Hao mòn, hỏng hóc Trơn trượt khi trời mưa

Cổng xếp thông minh

Không cần lo lắng - Nhãn hiệu SUNBEAM với 50 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, cải tiến, tái cơ cấu 

và cải tạo hệ thống cổng chính, chú trọng tính chi tiết, loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến tính an toàn và tuổi thọ. Cổng 

xếp SUNBEAM được thiết kế để thích ứng với bạn, đảm bảo lâu dài cho sự an toàn của bạn - Không cần lo lắng. 

Bền bỉ với thời gian bền chắc, kiên cố

kết cấu không rỉ sét Chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và duy trì kết 

cấu hoàn chỉnh

Nhược điểm của cổng xếp truyền thống

Bạn có biết nhược điểm chí mạng của cổng xếp truyền thống không?

1. Không có thiết kế an toàn chạm dừng và tự động thụt lùi rồi lại tự động đóng cổng, tính nguy hiểm cao.

2. Sau khi đóng cổng, không thể tự động khóa lại hoàn toàn, dễ xảy ra nguy cơ bị đẩy mở cổng. 

3.Sử dụng khóa điện từ, đẩy nhẹ là mở ra, tính an toàn không đủ.

4. Khi mất điện, khóa điện từ mất tác dụng, có thể bị khóa ngược.

5. Khó nhận biết khi khóa điện xảy ra sự cố, dễ gây ra hư tổn cho mô tơ.

6. Có nguy cơ bị gió mạnh thổi ngã sau khi đóng cửa,   hoặc khi đang vận hành.

7. Tín hiệu điều khiển ở tầng cao hoặc tầng hầm, có thể bị cản trở, không thể thu nhận được.

8. Xích chuyền động dễ bị trật khỏi con lăn, làm con lăn chuyển động tại chỗ.

9. Gia tăng vật nặng tại con lăn để phòng tránh con lăn chuyển động tại chỗ, nhưng ngược lại, có thể gây 

    khó di dời khi chuyển về "mo".

10. Ốc vít hoặc ê cu dùng để cố định các thanh chéo rất dễ rơi rớt.

11. Các thanh chéo đan móc vào nhau, qua thời gian dài rung lắc sẽ tạo thành các lỗ hình oval, kết cấu bị 

      mài mòn, dễ gây hỏng hóc.

12. Thanh chính và thanh chéo được dập lỗ dài, kết cấu dễ bị hỏng hóc.

13. Máng trượt làm bằng nhựa dễ đứt gãy, U trượt dễ giãn nở, thanh khung dễ rơi khỏi ray.

14. Trục quay con lăn bằng sắt, dễ bị rỉ sét và mắc kẹt, mô tơ chuyền động khó khăn.

15. Con lăn chủ dễ bị mài mòn, bạc đạn chống nước không tốt.

16. Khi con lăn bị trượt hoặc mắc kẹt, không có chức năng dừng khi vận hành quá thời gian, dễ gây cháy hỏng mô tơ.

17. Mô tơ đóng mở điện từ truyền thống khi gặp sự cố rất khó kiểm tra và sửa chữa, cũng không có đèn hiển thị sự cố 

      trên bảng mạch điện.

Tiện dụng An toàn

Cách thức thao tác điều khiển đa dạng và 

hoàn chỉnh

Thiết bị bảo vệ dừng lại bằng tia hồng ngoại

Còi báo động

Đèn cảnh báo
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Cổng xếp

Chú trọng chi tiết

Thiết bị an toàn chạm dừng

(được cấp bằng sáng chế)

Thiết kế khóa cơ cố định 
có thể phòng chống đẩy 
mở và gió mạnh thổi ngã 
(được cấp bằng sáng chế)

Thiết bị chạm dừng là một trong những chức 

năng an toàn vô cùng quý báu của SUNBEAM,

có thể bảo vệ người và vật tránh khỏi nguy hiểm.

 Khi cổng xếp đang đóng lại, thiết bị chạm dừng 

chạm phải và cảm ứng có vật thể, cổng xếp sẽ 

dừng lại và lập tức lùi lại 3 giây, tạm dừng 4 giây, 

sau đó, mới tiếp tục đóng cửa lại, thiết kế đặc 

biệt này có thể hoạt động tự động liên tục 3 lần. 

Ứng dụng chạm dừng thông minh này có mối 

quan hệ mật thiết với thiết kế bảng mạch điện 

của chúng tôi. 

Khi cổng đóng lại, khóa cơ cố định của chúng 

tôi có thể phòng chống đột nhập và cung cấp 

tính ổn định khi gặp gió mạnh.

Khóa cố định

Khóa cơ cố định, không cần lo lắng như khóa 

điện tử, khi mất điện đột ngột sẽ không mở 

được cửa.

Cần gạt bộ li hợp chuyển 
về "mo" trong trường hợp 
khẩn cấp hoặc mất điện 
(thiết bị thao tác bằng tay) 

Gối đỡ bạc đạn chống 
nước nguyên khối

Thiết kế cần gạt xoay 360∘  có 
thể tự động tăng áp ở 2 cấp độ, 
giảm trơn trượt 
(được cấp bằng sáng chế) 

Bạc đạn với bạc lót bảo vệ và vòng đệm chữ O 

giúp chống nước toàn diện, làm gia tăng tuổi thọ 

của sản phẩm 

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc mất điện, kéo 

cần gạt bộ li hợp chuyển về "mo", bánh răng 

được tách rời, có thể dùng tay để đẩy mở cổng. 

Gạt cần gạt về vị trí cũ, sẽ chuyển về phương 

thức thao tác bằng điện.

Cần điều khiển tự động tăng áp của đế chuyền 

động áp dụng thiết kế cần gạt đầu tròn xoay 360∘, 

có thể tự động điều chỉnh tăng áp cho mô men 

xoắn và điều chỉnh cân bằng, đồng thời, cùng với 

thiết kế giá chuyền động bánh răng 3 chấu, đảm 

bảo con lăn chuyển động thăng bằng, ổn định trên 

ray, và chắc chắn con lăn với ray có độ ma sát lớn 

nhất để tránh trơn trượt, điều này giải thích cho việc 

không cần gia tăng vật nặng ở đế để chống trơn trượt 

như sản phẩm truyền thống.   

Bảng mạch điện cung cấp 
rất nhiều ứng dụng to lớn. 

Chức năng to lớn của thiết kế  bảng mạch điện 

đa năng là có thể đáp ứng nhiều loại ứng dụng 

thông minh, dùng các màu hiển thị của đèn LED 

để nhanh chóng nhận biết và xử lý sự cố (ví dụ: 

sự cố đóng mở cửa), ngoài ra còn cho phép 

người dùng tùy ý thiết lập độ rộng mở cửa, dùng 

điện thoại điều khiển đóng mở cửa, điều khiển 

từ xa và đèn cảnh báo v.v...

Toàn bộ bạc lót và mũ 
chụp được làm từ inox, 
đảm bảo kết cấu bền chắc 
(Được cấp bằng sáng chế) 

Bạc đạn đũa kim bằng inox 
có thể chống kẹt và ma sát 
(Được cấp bằng sáng chế) 

Thiết bị bánh chốt chống 
gió an toàn 
(Được cấp bằng sáng chế)

kết cấu không rỉ sét Thiết kế điện khí an toàn

Cổng kích thước lớn được phân đoạn mở ra, xếp vào, giảm áp lực cho 
mô tơ, kéo dài tuổi thọ cho cổng. (Được cấp bằng sáng chế)

Thiết kế  mũ chụp 3 chấu inox an toàn, giúp 

cố định thanh chính không rơi rớt. Bạc lót inox 

không rỉ sét giúp cố định giữa thanh chính và 

thanh chéo, đảm bảo khi cổng chuyển động 

đóng mở, chúng được tự do di chuyển. 

(Bạc lót bằng nhựa dễ bị bào mòn)

Cổng xếp có thể thiết lập phân đoạn mở ra,

 xếp vào, tránh việc mở ra, xếp vào toàn bộ, 

giảm áp lực và bào mòn do chuyển động cho 

mô tơ.

Con lăn sử dụng bạc đạn đũa kim bằng inox 

để đảm bảo chuyển động xoay thuận lợi, tránh 

trường hợp trục quay rỉ sét làm con lăn bị kẹt, 

gia tăng lực cản của cổng, làm cho cổng không 

thể vận hành trơn tru.

Bánh chốt chống gió dạng đứng, trượt ở vành 

dưới của ray, khi gặp gió mạnh, có thể cung cấp 

thêm lực chống đỡ theo chiều thẳng đứng.

Máng trượt inox độc lập có thể đảm bảo thanh chéo 

trượt cân bằng và kiên cố. (Chú ý: Các nhà cung cấp 

khác sử dụng máng trượt bằng nhựa hoặc dập khe 

trượt trên thanh trụ để sử dụng như máng trượt. Cách 

làm này có thể nhanh chóng bào mòn thanh trụ và 

làm tổn hại đến tính ổn định của kết cấu.) 

Công tắc đóng mở đều áp dụng thiết kế an toàn 

điện áp thấp 12V, tránh trường hợp trời mưa, nước 

xâm nhập vào công tắc gây ra điện giật cho người 

sử dụng.
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Đặc điểm
Giới thiệu giản lược về sự khác biệt của sản phẩm cổng xếp

Phần này sẽ liệt kê chức năng khác biệt của các sản phẩm cổng xếp của chúng tôi

Kiểu dáng khung cổng

Để chỉ hình dáng phần phía trên của khung cổng

A- Kiểu vạt chéo

B- Kiểu bán nguyệt

C- Kiểu vuông

SUNBEAM Cổng xếp thông minh
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SUNBEAM Cổng xếp thông minh

Lá chắn
Lá chắn là tấm kim loại cố định ở mặt trước cổng, nhằm cung cấp thêm tính ổn định và an toàn. Khung cổng inox 

kết hợp với lá chắn inox. Khung cổng thép đen kết hợp với lá chắn thép đen. Đối với độ dày và chiều cao của lá 

chắn, xin tham khảo Phụ lục 2.

A- Không lá chắn

B- Nửa kín

C- Kín toàn bộ

Kết cấu thanh chéo

Thanh chéo là sự kết hợp giữa kết cấu đan chéo với thanh 

chính thẳng đứng, thiết kế của thanh chéo là thông qua việc 

dàn trải và thu hồi để đóng, mở cửa.
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SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh

Vật chất

Màu sắc

 Ống thép mạ kẽm thường được gọi là thép đen (sơn phủ bột)

 Inox 304 (sáng bóng/ điện giải/ sơn phủ bột)

 Đen  Trắng ngà  Ánh kim (sáng bóng)  Sơn màu đồng vân sọc

 Đỏ  Xám đậm  Xanh lục bảo  Vàng mỡ gà

Màu sắc từng đợt hàng có thể khác nhau đôi chút, màu sắc chỉ mang tính tham khảo



Định nghĩa khung cổng
Ở đây, chúng tôi định nghĩa khung cổng nhằm miêu tả chi tiết ở phần sau

Chiều rộng  giá chuyền động

Chiều cao khung cổng

Khoảng cách trung tâm ray

Thanh chạm dừng Thanh chạm dừng

Thanh chính trước Thanh chính trước

Thanh liên kết Thanh liên kết

Thanh chính Thanh chính 

Thanh chéo Thanh chéo 

Thanh thăng bằng Thanh thăng bằng

Thanh thăng bằng phụ Thanh thăng bằng phụ

Khoảng cách thanh chính Khoảng cách thanh chính

Khoảng cách thanh được đo từ 

trung tâm của thanh chính

Khoảng cách thanh được đo từ 

trung tâm của thanh chính



SUNBEAM Cổng xếp thông minh

Cách lắp ráp cổng xếp

Có 3 cách lắp ráp cổng 

Cách A: Lắp cổng bên trong trụ cổng (cách bán mở)

Chiều rộng thông thủy   

Ghi chú: Chiều rộng lối ra vào

Chiều rộng khi 
cổng xếp lại

Trụ cổng bên đóng cửa Trụ cổng bên mở cửa

Cách lắp cổng này được cố định bên trong cột cổng, khi đóng, cổng sẽ khép sát với cột còn lại. Khi cổng xếp lại 

hoàn toàn, cổng vẫn chiếm 1 phần diện tích của lối ra vào (bán mở). 

Cách B: Lắp cổng phía sau cột cổng (mở hoàn toàn)

Trụ cổng bên đóng cửa Trụ cổng bên mở cửa

Chiều rộng khi 
cổng xếp lại

Chiều rộng thông thủy   

Ghi chú: Chiều rộng lối ra vào

Giá đỡ động cơ đặt cùng 

vị trí phía sau cột cổng 

Cách lắp cổng này đặt cổng xếp cố định phía sau cột cổng hoặc tường. Khi cổng xếp lại hoàn toàn, toàn bộ cổng 

thu vào phía sau cột cổng hoặc tường, vì thế, chiều rộng lối ra vào hoàn toàn không bị chiếm không gian 

(mở hoàn toàn). 

Chiều rộng khi 
cổng xếp lạiChiều rộng khi 

cổng xếp lại

Cách C: Mở cổng hai bên (giữa và sau cột cổng)

Cột cổng phía bên trái Cột cổng phía bên phải

Chiều rộng thông thủy   

Ghi chú: Chiều rộng lối ra vào

Mở cổng hai bên sử dụng hai bộ hệ thống điện máy, có thể nhanh chóng đóng mở cổng trong trường hợp lối ra vào 

quá rộng, vì sử dụng thao tác mở đối chiều sẽ tốn ít thời gian hơn so với thao tác mở cùng chiều.

Xác định số lượng thanh khung 

Cổng xếp SUNBEAM căn cứ vào chiều rộng thông thủy giữa hai trụ cổng (lối ra vào) và cách lắp đặt (bán mở/ mở 
hoàn toàn) để xác định số lượng thanh chính cần thiết. Bạn có thể sử dụng Bảng quy cách trong Phụ lục 1 để tính 
toán tổng số thanh chính hoặc liên lạc với người đại diện của SUNBEAM để được hỗ trợ.

Căn cứ vào bảng dưới đây, nếu chiều rộng giữa hai trụ cổng (chiều rộng lối ra vào) là 6,2 mét, và bạn quyết định lắp 
cổng theo cách bán mở (cổng sau khi xếp lại, nằm phía trong trụ cổng), thì tổng số thanh chính cần thiết là 16 thanh.

Nếu chiều rộng thông thủy là 6 mét, và bạn quyết định lắp cổng theo cách mở hoàn toàn (cổng sau khi xếp lại, nằm 
sau trụ cổng), xin đối chiếu với cột "Áp dụng cho cách mở hoàn toàn" để tìm ra kích cỡ lớn hơn hoặc bằng 6 mét, thì 
sẽ tìm ra số thanh chính cần thiết là 19 thanh, tổng chiều dài cổng khi kéo ra hoàn toàn là 7,64 mét, khi xếp lại là 
1,08 mét.

Bảng dưới đây trích từ Phụ lục 1, bảng A

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở)
 Chiều rộng khi kéo ra, bao 
gồm mô tơ và thanh chạm 
dừng (m)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (m)

(Áp dụng cho cách mở 
hoàn toàn) Chiều rộng 
thông thủy khi mở hoàn 
toàn (mét)

Sân bóng đá



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh

Cách lắp ray cổng

Cổng xếp SUNBEAM có 4 cách lắp ráp con lăn và ray 

Ray chữ I 6kg

Con lăn của ray chữ I 6kg

Bánh chốt 
chống gió trong

Chống gió mạnh- Bánh 

chốt chống gió trong

(sử dụng cho ray chữ I)

Bánh chốt 
chống gió ngoài

Chống gió mạnh- Bánh 

chốt chống gió ngoài 

(sử dụng cho ray chữ I)

Ray V

Bánh xe sắt ray V

Đặt mua sản phẩm Golden Mountain

Lựa chọn hình dáng khung cổng

Lựa chọn hình dáng thanh chéo

Lựa chọn màu sắc và chất liệu

Lựa chọn thêm lá chắn (không lá chắn/ nửa kín/ kín toàn bộ)

Xác định cách lắp ráp

Xác định cách thi công ray

Vui lòng tham khảo quy cách tiêu chuẩn của chúng tôi, và kiểm tra xem có phù 
hợp với quy cách của bạn không. Những quy cách này bao gồm kích thước phủ 
bì thanh khung, chiều cao và khoảng cách trung tâm ray.

Tham khảo Phụ lục 1 để xác định số lượng thanh chính hoặc liên lạc với người 
đại diện của SUNBEAM để được hỗ trợ.

Vui lòng liên lạc với người đại diện của SUNBEAM



Thuyết minh về số serie sản phẩm

Kiểu dáng khung cổng

A- Kiểu vạt chéo/ B-Kiểu bán nguyệt/ C- Kiểu vuông 

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Độ dày 

thanh khung

Rộng

Kích thước phủ bì 

(rộng×cao)

Cao (cm)

Lá chắn

A- Không lá chắn/ B- Nửa kín/ C- Kín toàn bộ Kiểu dáng thanh chéo (kết cấu)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Chú ý: Đây là khoảng cách từ trung tâm của ray 

này đến trung tâm của ray song song còn lại.
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SUNBEAM Cổng xếp thông minh

Kiểu 

vạt chéo

Ống 50 số serie 560-4A không áp dụng cho loại nửa kín/ kín toàn bộKhoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Ống 50 số serie 560-4A không áp dụng cho loại nửa kín/ kín toàn bộ

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng phụ (mm)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm



SUNBEAM Cổng xếp thông minh

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Kiểu 

bán nguyệt



SUNBEAM Cổng xếp thông minh

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Chú ý: 
1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.
2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng phụ (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Kiểu 

vuông



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Ống 50 số serie 560-3X không áp dụng cho loại nửa kín/ kín toàn bộ Ống 50 số serie 560-4X không áp dụng cho loại nửa kín/ kín toàn bộKhoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng (mm)

Kích thước phủ bì thanh thăng bằng phụ (mm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Cao (cm)

Khoảng cách thanh (cm)

Khoảng cách trung tâm ray (mm)

Kiểu dáng thanh chéo

Kích thước phủ bì thanh chính (mm)

Kích thước phủ bì thanh chéo (mm)

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm

Chú ý: 

1. Độ dày của thanh khung thay đổi tùy vào chất liệu sử dụng - Vui lòng tham khảo Phụ lục 2.

2. Nắp chụp con lăn = Trung tâm ray + 60mm



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh
38x38 / Không lá chắn 38x38 / Không lá chắn

Phụ lục 1 - Tính toán lượng thanh khung cần mua

Bảng dưới đây có thể giúp bạn căn cứ vào kích thước thông thủy giữa 2 cột cổng 
và cách lắp ráp cổng để tính toán số lượng thanh chính.

Bảng A - Kích thước phủ bì thanh chính 38×38mm, kích thước phủ bì thanh chéo 25×25mm, kết cấu thanh chéo 4A, không 
lá chắn, khoảng cách thanh 45cm 

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,04 ở cột 3. Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,048 ở cột 3.

Bảng B - Kích thước phủ bì thanh chính 38×38mm, kích thước phủ bì thanh chéo 25×25mm, kích thước phủ bì thanh thăng bằng 
25×25mm, kiểu dáng thanh chéo (kết cấu) 3X / 4X / 2V, không lá chắn, khoảng cách thanh 45cm



SUNBEAM Cổng xếp thông minhSUNBEAM Cổng xếp thông minh
38x38 / Không lá chắn 38x38 / Không lá chắn

Bảng C - Kích thước phủ bì thanh chính 38×38mm, kích thước phủ bì thanh chéo 25×25mm, kích thước phủ bì thanh thăng 

bằng 25×25mm, kiểu dáng thanh chéo (kết cấu) 4A / 2V / 3V / 3X / 4X, nửa kín/ kín toàn bộ, khoảng cách thanh 45cm

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,054 ở cột 3. Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,062 ở cột 3.
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Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

30x60 / Lá chắn 50x50 / Không lá chắn

Bảng E - Kích thước phủ bì thanh chính 30×60mm, kích thước phủ bì thanh chéo 30×30mm, kích thước phủ bì thanh thăng 

bằng 20×40mm, kiểu dáng thanh chéo (kết cấu) 4A / 2V / 3V / 3X / 4X, nửa kín/ kín toàn bộ, khoảng cách thanh 45cm

Bảng F - Kích thước phủ bì thanh chính 50×50mm, kích thước phủ bì thanh chéo 30×30mm, kích thước phủ bì thanh thăng 

bằng 30×30mm, kiểu dáng thanh chéo (kết cấu) 4A / 3X / 4X / 2V/ 3V, không lá chắn, khoảng cách thanh 45cm

Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,076 ở cột 3. Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,052 ở cột 3.
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Số lượng thanh chính 
đã bao gồm mô tơ và 
thanh chạm dừng

(Áp dụng cho cách bán mở) 
Chiều rộng khi kéo ra, bao gồm 
mô tơ và thanh chạm dừng (M)

Chiều rộng khi xếp lại, 
bao gồm mô tơ và thanh 
chạm dừng (M)

(Áp dụng cho cách mở hoàn 
toàn) Chiều rộng thông thủy 
khi mở hoàn toàn (Mét)

Nếu vượt quá kích thước trong bảng, bạn có thể cộng 1 ở cột 1, cộng 0,45 ở cột 2, cộng 0,066 ở cột 3.

50x50 / Lá chắn

Bảng G - Kích thước phủ bì thanh chính 50×50mm, kích thước phủ bì thanh chéo 30×30mm, kích thước phủ bì thanh thăng 

bằng 30×30mm, kiểu dáng thanh chéo (kết cấu) 4A / 2V / 3V / 3X / 4X, nửa kín/ kín toàn bộ, khoảng cách thanh 45cm Phụ lục 2

Độ dày thanh khung Độ dày thanh khung Kích thước phủ bì

 (rộng×cao)

cao

rộng

Độ dày thanh khung tùy vào chất liệu và kích thước phủ bì mà có sự khác biệt. Ví dụ: Nếu chọn thanh chính với chất 

liệu inox, kích thước phủ bì 50×50mm, thì độ dày của thanh là 1,2mm.

Inox Thép đen

Ikích thước phủ bì

 (mm)
Độ dày (mm) Độ dày (mm)

Ikích thước phủ bì

 (mm)

Thanh chính

Thanh chéo 

 

Thanh thăng bằng

Lá chắn

Kích thước phủ bì

 của thanh chính

Chiều cao 

thanh chính (m)

Khoảng cách 

trung tâm ray (mm)

Chiều cao kín 

toàn bộ (mm)

Chiều cao nửa 

kín (mm)

Độ dày lá chắn 
Độ dày lá chắn thay đổi tùy theo chất liệu. Độ dày lá chắn inox là 0,7mm. Độ dày thép đen là 1mm.
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Thi công lắp đặt ray: Thanh chính 38x38mm Thi công lắp đặt ray: Thanh chính 30x60mm

Sơ đồ thi công khóa cố định và ray chữ I 6kg, 9kg Sơ đồ thi công khóa cố định và ray chữ I 6kg, 9kgSơ đồ thi công khóa cố định và ray tam giác Sơ đồ thi công khóa cố định và ray tam giác

 Lắp cổng phía sau cột cổng (mở hoàn toàn)  Lắp cổng phía sau cột cổng (mở hoàn toàn)
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Cột cổngCột cổng
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Khóa cố định
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Khoảng cách 

trung tâm ray Khoảng cách 

trung tâm ray 

Khoảng cách 

trung tâm ray Khoảng cách 

trung tâm ray 

  Lắp cổng bên trong trụ cổng (cách bán mở)   Lắp cổng bên trong trụ cổng (cách bán mở)

 Mở cổng hai bên  Mở cổng hai bên 
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Cột cổng Cột cổng Cột cổng Cột cổng

Cột cổngCột cổng
Cột cổngCột cổng

Khóa cố định Khóa cố định

Khóa cố định

Khóa cố định Khóa cố định
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L
ó
t 1

2
,7

L
ó
t 1

2
,7

L
ó
t 1

2
,7

C
ộ
t c

ổ
n
g

C
ộ
t c

ổ
n
g

C
ộ
t c

ổ
n
g

C
ộ
t c

ổ
n
g

T
ư

ờ
n
g
 q

u
â
y

T
ư

ờ
n
g
 q

u
â
y

T
ư

ờ
n
g
 q

u
â
y

T
ư

ờ
n
g
 q

u
â
y

Khoảng cách 

trung tâm ray 
Khoảng cách 

trung tâm ray 

  Lắp cổng bên trong trụ cổng (cách bán mở)

 Mở cổng hai bên 

Sơ đồ thi công khóa cố định và ray chữ I 6kg, 9kg Sơ đồ thi công khóa cố định và ray tam giác

 Lắp cổng phía sau cột cổng (mở hoàn toàn)

Thi công lắp đặt ray: Thanh chính 50x50mm
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Các sản phẩm uy tín, bền bĩ khác của SUNBEAM

Thanh đáy chạm 
dừng an toàn

Cửa cuốn chống gió bền chắc và thông minh

Thanh đáy chạm dừng an toàn

Bánh chốt chống gió mạnh

Ray trượt trơn tru

Thiết kế con lăn đầu ray giúp tránh ma sát

Bảng mạch điện loại thông minh

Tiếng ồn thấp

An toàn

Tốc độ cao

Bền bỉ

Cửa cuốn chống gió tốc độ cao

Mô tơ cửa cuốn

Nan cửa bền chắc, chống nứt vỡ

Con lăn chống gió mạnh giúp nan cửa không bị tuột ra khỏi ray

Là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng remote 
để chuyển sang chế độ thao tác đóng mở cửa bằng tay

Mô tơ cửa cuốn đặt cố định phía dưới bên phải lô cuốn để 
dễ bảo trì, sửa chữa

Hệ thống phanh điện từ

Không cần cuộn dây phanh và 
bộ chỉnh lưu

Công ty chúng tôi có quyền cải tiến và sửa chữa sản phẩm mà không cần thông báo thêm.

Loại thông minhCổng trượt thông minh

Thiết kế an toàn lực cản (tùy chọn)

Điều khiển bằng điện thoại di động (tùy chọn)

Thiết lập chiều rộng tùy ý cho cửa nhỏ (tùy chọn)

Hẹn giờ tự động đóng cửa (tùy chọn)

Thiết kế an toàn dừng lại khi quá thời gian (tùy chọn)

Bảng mạch điện loại thông minh

Chuyển về "mo" (khi mất điện có thể chuyển sang thao 
tác bằng tay)


	頁面 1
	頁面 2
	頁面 3
	頁面 4
	頁面 5
	頁面 6
	頁面 7
	頁面 8
	頁面 9
	頁面 10
	頁面 11
	頁面 12
	頁面 13
	頁面 14
	頁面 15
	頁面 16
	頁面 17
	頁面 18
	頁面 19
	頁面 20
	頁面 21
	頁面 22
	頁面 23
	頁面 24

